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[bookmark: _GoBack]                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 23     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Thực hành nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.w2e592]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.3g21nwv][bookmark: bookmark=id.1v7by4o]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua việc quan sát, phân tích cấu tạo của số có hai chữ số, xác định được giá trị của mỗi số dựa vào vị trí của số đó, HS có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Bảng chục - đơn vị đã kẻ sẵn.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]A. Hoạt động khởi động
Lưu ý: Trong trò chơi “Bắn tên” ở trên. Tuỳ vào trình độ HS mà GV có thể đưa ra những câu hỏi khác nhau, hỏi xuôi, hỏi ngược, ví dụ: “Số nào gồm 3 chục và 5 đơn vị ?”.


[bookmark: bookmark=id.46wdfux]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.2m1nq2q][bookmark: bookmark=id.116y0aj][bookmark: bookmark=id.3l6liyc]Bài 1 Số
- 
- Làm tương tự với các câu b), c), d).






[bookmark: bookmark=id.2zgtm1r][bookmark: bookmark=id.20bvt65][bookmark: bookmark=id.4kbjbty]Bài 2
[bookmark: bookmark=id.1em3w9k][bookmark: bookmark=id.1s19s8l]Nếu HS gặp khó khăn, thì GV hướng dẫn HS tìm câu trả lời bằng cách viết số vào bảng chục - đơn vị:





Bài 3. 








Bài 4. 
[bookmark: bookmark=id.klpyff][bookmark: bookmark=id.25gfo7m][bookmark: bookmark=id.3qb5dzt]C. Hoạt động vận dụng
Bài 5. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.34ldh38]HS dự đoán xem có bao nhiêu quả chuối và đếm kiểm tra. Chia sẻ kết quả với bạn.
[bookmark: bookmark=id.1jqnrb1]HS thực hiện tương tự với quả xoài, quả thanh long, quả lê.
[bookmark: bookmark=id.43qb9yu][bookmark: bookmark=id.y0vueg][bookmark: bookmark=id.2ivlk6n]D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3i0jd29]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.1x5tna2]Từ ngữ toán học nào em cần nhớ?
[bookmark: bookmark=id.4h5h5xv]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống mọi người có dùng “chục” và “đơn vị” không. Sử dụng trong các tình huống nào.
	HS chơi trò chơi “Bắn tên”, như sau:
[bookmark: bookmark=id.28mhu3p]Chủ trò nói: “Bắn tên, bắn tên”.
[bookmark: bookmark=id.nrs4bi]Cả lóp hỏi: “Tên gì, tên gì?”
[bookmark: bookmark=id.37rfmzb]Chủ trò nói: “Số ba mươi lăm”, mời bạn Lan.
[bookmark: bookmark=id.1mwpx74]Bạn Lan nói: “Số 35 gồm 3 chục và 5 đơn vị”.
Quá trình chơi cứ tiếp tục như vậy.
HS thực hiện các thao tác sau rồi nói cho bạn nghe, chẳng hạn, tranh a):
+ Quan sát, nói: Có 41 khối lập phương.
+ Viết vào bảng chục - đơn vị (đã kẻ sẵn ô trên bảng con hoặc bảng lớp).
	Chục
	Đơn vị

	4
	1



+ Nói: Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.

Cá nhân HS trả lời rồi chia sẻ với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả:
[bookmark: bookmark=id.3ylrexd]Số 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.2dr1p56]Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.swbzcz]Số 90 gồm 9 chục và 0 đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.3cvzi0s]HS có thể đặt câu hỏi để đố bạn với các số khác, chẳng hạn: số 82 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
HS chơi trò chơi “Tìm số thích hợp” theo cặp hoặc theo nhóm:
[bookmark: bookmark=id.4c0xawe]Đặt lên bàn các thẻ ghi số. Quan sát các tấm thẻ ghi.
[bookmark: bookmark=id.2r67l47]Quan sát các thẻ, ngầm chọn ra một số, đặt câu hỏi để bạn tìm đúng thẻ ghi số đó, chẳng hạn: số nào gồm 5 chục và l đơn vị.
[bookmark: bookmark=id.16bhvc0]HS nhặt thẻ số 51, nói: số 51 gồm 5 chục và l đơn vị.
HS thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm:
- Viết số thích hợp vào mỗi ô ? trong bảng rồi đọc số đó.
- Chỉ vào số vừa viết nói cho bạn nghe, chẳng hạn: số có 1 chục và 3 đơn vị là số 13 hoặc số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị.


[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 23     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1OO
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2arcrie][bookmark: bookmark=id.1ov7mci][bookmark: bookmark=id.48uv50b]So sánh được các số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.39pxc4p]Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tiễn.
Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.1a8h9ms]Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và các kí hiệu (>, <, =), HS có cơ hội được phát triển NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Tranh khởi động. Bảng các số từ 1 đến 100.
Các băng giấy đã chia ô vuông và ghi số như ở bài 1, 2, 3.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.1gklley]Bài hôm nay các em sẽ biết so sánh các số trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark=id.2fpjeak]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1tzrhdz][bookmark: bookmark=id.3euh766][bookmark: bookmark=id.4dzf01s][bookmark: bookmark=id.uutoid]So sánh các số trong phạm vi 30
a) GV hướng dần HS cắt hai băng giấy ở Bảng các số từ l đến ỉ 00, ghép thành một băng giấy đặt trước mặt. GV gắn các băng giấy lên bảng như sau:
GV chốt: 3 bé hơn 8; 3 < 8.
8 lớn hơn 3; 8 > 3.

c) GV hướng dẫn 
[bookmark: bookmark=id.2t4pa9l]GV hướng dẫn HS cắt thêm băng giấy thứ ba, rồi yêu cầu HS tô màu vào hai số 18 và 21 và so sánh tương tự như trên:
18 đứng trước 21; 18 bé hơn 21; 18 < 21.
21 đứng sau 18; 21 lớn hơn 18; 21 > 18.
- HS chọn hai số khác và so sánh tương tự như trên, viết kết quả vào phiếu học tập.
[bookmark: bookmark=id.27exdd0][bookmark: bookmark=id.3s9n357][bookmark: bookmark=id.mk7nkt][bookmark: bookmark=id.189zkhe]So sánh các số trong phạm vi 60
Thực hiện tương tự như so sánh các số trong phạm vi 30:
GV chọn hai số, chẳng hạn 36 và 42, yêu cầu HS so sánh.
[bookmark: bookmark=id.zzdjju][bookmark: bookmark=id.2ku39c1][bookmark: bookmark=id.45osz48][bookmark: bookmark=id.1lp5ggf]So sánh các số trong phạm vi 100
Thực hiện tương tự như so sánh các số trong phạm vi 60:
[bookmark: bookmark=id.3jz127n]GV gắn phần còn lại trong bảng các số đến 100 lên bảng (có thể không cần cắt rời)
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[bookmark: bookmark=id.1z4bcfg]GV khoanh tròn vào hai số, chăng hạn 62 và 67, yêu cầu HS so sánh.
[bookmark: bookmark=id.4j3yv39][bookmark: bookmark=id.1dejfiv]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.rorima][bookmark: bookmark=id.2cjh8eh][bookmark: bookmark=id.3xe6y6o]Bài 1 Số
[bookmark: bookmark=id.3bof1a3]Bài 2. Làm tương tự như bài 1.
Bài 3. Làm tương tự như bài 1.
[bookmark: bookmark=id.3p3kx94][bookmark: bookmark=id.153xelb]Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.248v7gx][bookmark: bookmark=id.je5hoq][bookmark: bookmark=id.33dt0cj]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.1ij3akc]Quan sát tranh vẽ, nhận biết bối cảnh bức tranh, đếm số bông hoa mỗi bạn đang cầm, thảo luận với bạn xem ai có nhiều bông hoa nhất, ai có ít bông hoa nhất, giải thích.
GV gợi ý để HS nêu tên các bạn có số bông hoa theo thứ tự từ ít nhất đến nhiều nhất.
[bookmark: bookmark=id.42iqt85]GV chữa bài, khuyến khích HS nêu tình huống so sánh số lượng các đồ vật trong cuộc sống.
[bookmark: bookmark=id.1vy96jd][bookmark: bookmark=id.wtbdnr][bookmark: bookmark=id.2ho13fy][bookmark: bookmark=id.3gsywbk]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.4fxwp76]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.2v36zez]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống việc so sánh các số trong phạm vi 100 được sử dụng trong các tình huống nào.

	


b) HS thực hiện lần lượt các thao tác (tô, nhận xét, nói, viết);
+ Tô màu vào hai số trong phạm vi 10. Chẳng hạn: tô màu hai số 3 và 8.
+ Quan sát, nhận xét. 3 đứng trước 8; 8 đứng sau 3.
+ Nói: 3 bé hơn 8; 8 lớn hơn 3.
+ Viết: 3 <8; 8 >3.
HS tô màu vào hai số 14 và 17 và so sánh tưong tự như trên:
14 đúng trước 17; 14 bé hơn 17; 14 < 17.
17 đứng sau 14; 17 lớn hơn 14; 17 > 14.


HS nhận xét:
36 đứng trước 42; 36 bé hơn 42; 36 < 42.
42 đứng sau 36; 42 lớn hơn 36; 42 > 36.
[bookmark: bookmark=id.36jv68m]HS chọn hai số khác và so sánh tương tự như trên, viết kết quả vào phiếu học tập.


HS nhận xét:
62 đứng trước 67; 62 bé hơn 67; 62 < 67.
67 đứng sau 62; 67 lớn hơn 62; 67 > 62.
[bookmark: bookmark=id.2y995b2]HS chọn hai số khác và so sánh tương tự như trên, viết kết quả vào phiếu học tập.



HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1qtpbhw]Điền số còn thiếu vào băng giấy.
[bookmark: bookmark=id.4atcu5p]So sánh các số theo các bước sau:
+ Đọc yêu cầu: 11 18.
+ Quan sát băng giấy, nhận xét: “11 đứng trước 18”, nói: “11 bé hơn 18”, viết “11 < 18”.
[bookmark: bookmark=id.2pyn4di]Chia sé với bạn cách làm. Tương tự HS làm các phần còn lại.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 23     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2cpugns]So sánh được các số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.29df2ie]Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.oipcq7][bookmark: bookmark=id.38icve0]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.i6l0y1]Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và các kí hiệu (>, <, =), HS có cơ hội được phát triển NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
[bookmark: bookmark=id.3268jlu]Thông qua việc đặt câu hoi và trả lời liên quan đến các tình huống có quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.1nnn5lt]Bảng các số từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.47nao9m]Các thẻ số 38, 99, 83 và một số thẻ số khác.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.4l2gk8n]GV chiếu Bảng các sổ từ 1 đến 100.
[bookmark: bookmark=id.307qugg][bookmark: bookmark=id.1fd14o9]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3zconc2][bookmark: bookmark=id.tn97ro][bookmark: bookmark=id.2ehyxjv]Bài 1 (>, <, =)
[bookmark: bookmark=id.3dmwqfh]Lưu ý:Nếu HS gặp khó khăn thì GV hướng dẫn HS sử dụng Bảng các số từ 1 đến 100 để xác định số nào đứng trước, số nào đứng sau.


[bookmark: bookmark=id.172f3qp][bookmark: bookmark=id.4crujb3][bookmark: bookmark=id.2rx4tiw]Bài 2






[bookmark: bookmark=id.3r22mei][bookmark: bookmark=id.35caphx][bookmark: bookmark=id.lcn6u4][bookmark: bookmark=id.1khkzpq]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.44h8idj][bookmark: bookmark=id.yrt2t5]GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh liên quan đến tình huống bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.3irglgy][bookmark: bookmark=id.1xwqvor]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.4hweeck][bookmark: bookmark=id.1c6yys6][bookmark: bookmark=id.2x1ookd]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.3w6mhfz][bookmark: bookmark=id.qh71vl]GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về các thông tin liên quan đến các số trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.3agukje]Trong các số em vừa đọc ở câu a): số lớn nhất là số 50; số bé nhất là số 1; Số tròn chục bé nhất là số 10; số tròn chục lớn nhất là số 50.
[bookmark: bookmark=id.13wcxum][bookmark: bookmark=id.2or2nmt][bookmark: bookmark=id.1pm4ur7][bookmark: bookmark=id.49lsdf0]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3nw0gif]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.231aqq8]Để có thế so sánh hai số chính xác em nhắn bạn điều gì?

	Chơi trò chơi “Đố bạn”:
HS chọn hai số bất kì trong bảng rồi đố bạn so sánh hai số đó.

Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.1ss70na]Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm. GV đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của các em.
HS lấy các thẻ số 38, 99, 83. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
[bookmark: bookmark=id.267cwmb]Có thể thay bằng các thẻ số khác và thực hiện tương tự như trên.
Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
[bookmark: bookmark=id.2jmislc]HS đọc số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tâng cầu rồi sắp xếp tên các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé.


Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
[bookmark: bookmark=id.2bbwrns]HS đọc các số còn thiếu giúp nhà thám hiểm vượt qua chướng ngại vật.






  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm







                                                                www.thuvienhoclieu.com	      	Trang 1
